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NỘI DUNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

CHUYÊN NGÀNH LUẬT PHÁP QUỐC TẾ
(Dành cho thí sinh thi tuyển Công chức, Viên chức  vào Bộ Ngoại giao năm 2014)

Thi viết, thời gian 180 phút.
I. YÊU CẦU
- Nắm được kiến thức cơ bản về luật pháp quốc tế nói chung, một số vấn đề pháp lý quốc tế đang nổi lên trên thế giới và hoạt động đối ngoại của Việt Nam, nắm được chủ trương của Nhà nước ta về các vấn đề đó.

- Vận dụng kiến thức về luật pháp quốc tế và kỹ năng phân tích, đánh giá để đưa ra lập luận pháp lý cho chủ trương của Việt Nam trong vấn đề cụ thể hoặc giải quyết một vụ việc cụ thể.

II. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP

Vấn đề 1: Chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO.
1. Thế nào là bán phá giá? Tại sao WTO lại cho phép sử dụng các biện pháp chống bán phá giá? Điều kiện tiến hành biện pháp chống bán phá giá? Tác động đối với một nước khi bị coi là bán phá giá? Tại sao được công nhận là nền kinh tế thị trường lại quan trọng đối với một nước khi bị đặt vấn đề chống bán phá giá?
2. Đánh giá về một số vụ kiện chống bán phá giá liên quan đến Việt Nam thời gian vừa qua (hàng dệt may, giày mũ da, cá tra), quan điểm của Việt Nam, biện pháp để Việt Nam tránh bị kiện bán phá giá? Các vụ kiện chống bán phá giá mà doanh nghiệp Việt Nam là bên khởi kiện.
Vấn đề 2. Đầu tư quốc tế và giải quyết tranh chấp quốc tế về đầu tư
1. Nội dung cơ bản của hiệp định đầu tư song phương. Giải thích, ý nghĩa các quy định cơ bản của hiệp định đầu tư song phương (định nghĩa đầu tư, đối xử tối huệ quốc trong đầu tư, đối xử theo tiêu chuẩn tối thiểu, vấn đề quốc hữu hóa…) có minh họa bằng các phán quyết trọng tài thích hợp.
2. Cơ chế giải quyết tranh chấp về đầu tư theo Hiệp định đầu tư song phương (với trọng tâm về trọng tài giải quyết tranh chấp đầu tư -  thành lập tòa trọng tài, thẩm quyền, phản đối thẩm quyền, thủ tục tố tụng, giá trị pháp lý của phán quyết v.v…)
Vấn đề 3: Luật hình sự quốc tế 
1. Định nghĩa các tội phạm quốc tế nghiêm trọng nhất theo luật pháp quốc tế. Các yếu tố cấu thành tội chống nhân loại, tội phạm chiến tranh và tội diệt chủng.
2. Các loại quyền tài phán hình sự (theo nơi xảy ra hành vi phạm tội, quốc tịch của người phạm tội, quốc tịch của nạn nhân…).
Vấn đề 4: Luật ngoại giao, lãnh sự

1. Khái niệm và nội dung cơ bản của các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao trong luật pháp quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Các quy phạm điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia khi trao đổi cơ quan đại diện ngoại giao/lãnh sự và hoạt động của các cơ quan này; quy phạm điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia liên quan đến phái đoàn đại diện thường trực của quốc gia tại tổ chức quốc tế và hoạt động của tổ chức quốc tế trên lãnh thổ của một quốc gia.
Vấn đề 5: Luật điều ước quốc tế

1. Khái niệm điều ước quốc tế; phân biệt điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế trên cơ sở các đặc trưng của điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và trình tự, thủ tục pháp lý nội bộ đối với điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế; các nguyên tắc ký kết, gia nhập và thực hiện ĐƯQT của Việt Nam.
2. Cấu trúc của một điều ước quốc tế điển hình. Cấu trúc và cách thể hiện của một số dạng điều ước quốc tế thường gặp, ví dụ:
- Hiệp định đầu tư song phương;

- Hiệp định tương trợ tư pháp;
- Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao;

- Hiệp định về hỗ trợ phát triển hoặc vốn vay ưu đãi….
Vấn đề 6: Quốc gia, lãnh thổ, biên giới trong luật pháp quốc tế:

1. Quốc gia – chủ thể cơ bản của luật pháp quốc tế: Các yếu tố cấu thành quốc gia trong luật pháp quốc tế; sự hình thành quốc gia mới; công nhận quốc gia, kế thừa quốc gia trong luật pháp quốc tế. Phân tích thực tiễn và các phát triển mới của luật pháp quốc tế trong lĩnh vực này qua các trường hợp: Nam Tư cũ, Kosovo?

2. Lãnh thổ:  Các hình thức thụ đắc lãnh thổ trong luật pháp quốc tế hiện đại; khái lược quá trình thụ đắc chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

3. Biên giới đất liền: Các nguyên tắc, phương pháp hoạch định biên giới cơ bản trong luật pháp quốc tế; tình hình chung về hoạch định, phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia; việc vận dụng nguyên tắc Uti Possidetis trong giải quyết các vấn đề biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng.
Vấn đề 7: Dân cư trong luật pháp quốc tế
1. Khái niệm quốc tịch, các nguyên tắc xác định quốc tịch; vấn đề hai quốc tịch, nhiều quốc tịch, không quốc tịch.

2. Bảo hộ ngoại giao, lãnh sự.

Vấn đề 8: Luật biển quốc tế và Luật Biển Việt Nam

1. Lịch sử hình thành, phát triển của Luật biển quốc tế và việc ban hành Luật Biển Việt Nam: Quá trình phát triển của các khái niệm, các vùng biển, quy chế pháp lý của các vùng biển; ý nghĩa của việc thông qua Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982; ý nghĩa của việc Việt Nam phê chuẩn Công ước này và việc ban hành Luật Biển Việt Nam?

2. Các vùng biển theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và Luật Biển Việt Nam 2012: Chế độ pháp lý, các vấn đề pháp lý liên quan;
- Đường cơ sở: các phương pháp xác định đường cơ sở; đường cơ sở của Việt Nam được xác định như thế nào? Các vấn đề cần giải quyết tiếp liên quan đến đường cơ sở của Việt Nam.

- Nội thủy, chế độ pháp lý của nội thủy;

- Lãnh hải: chiều rộng, chế độ pháp lý, quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải.
- Vùng đặc quyền kinh tế, chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế, quyền và nghĩa vụ của quốc gia ven biển, quyền và nghĩa vụ của các quốc gia khác tại vùng đặc quyền kinh tế;

- Thềm lục địa, chế độ pháp lý của thềm lục địa, quyền và nghĩa vụ của quốc gia ven biển đối với thềm lục địa; thềm lục địa ngoài 200 hải lý; tình hình báo cáo xác định thềm lục địa ngoài 200 hải lý của VN.

- Quy chế đảo: Điều 121 về quy chế đảo trong Công ước của Liên hợp quốc  về Luật Biển 1982; quy định của Luật biển Việt Nam liên quan đến các đảo và quần đảo của Việt Nam.

4. Cơ chế giải quyết tranh chấp của Công ước Luật Biển 1982: Các nội dung chính của cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (đối tượng, nguyên tắc, các thủ tục, điều kiện áp dụng); khả năng vận dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của Công ước Luật Biển 1982 để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. 

GỢI Ý MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hiến pháp và pháp luật Việt Nam liên quan

-  Hiến pháp năm 2013.
- Bộ Luật hình sự Việt Nam sửa đổi năm 2009 (các Điều 250 (a) và 250 (b) về tội khủng bố). 

· Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005. 

· Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009. 

· Luật Biển Việt Nam năm 2012.
· Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007.
· Pháp lệnh về Quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế năm 1993. 

· Nghị định 73/CP-NĐ năm 1994 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế. 

2. Điều ước quốc tế có liên quan 

- Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982.

- Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961.

- Công ước Viên về quan hệ Lãnh sự năm 1963.

- Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế 1969.

- Hiệp định WTO:  Điều VI GATT 1994, Hiệp định về thực hiện Điều VI GATT (Anti-dumping Agreement).
3. Một số giáo trình bộ môn Luật pháp quốc tế ở trong và ngoài nước

- Giáo trình giảng dạy bộ môn Luật pháp quốc tế của Học viện quan hệ quốc tế.
- Giáo trình Luật quốc tế của trường Đại học luật Hà Nội, Nhà xuất bản công an nhân dân - Hà Nội, 2004.
- Giáo trình Luật quốc tế của Khoa Luật, trường Đại học quốc gia - Hà Nội, 1994.
- M.N. Shaw, International Law, Grotius Publications, Cambridge University Press, 1997 (forth edition).
- Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 1980 (forth edition).
- Nguyễn Quốc Định, P.Daillier, A. Pellet, Droit international public, Paris, LGDJ, 1999.
- P.M. Dupuy, Droit international public, Paris, 2000.

- Nguyễn Bá Sơn (chủ biên), Tòa án hình sự quốc tế: góc nhìn Việt Nam, NXB Thanh niên, 2007.
- Vụ Pháp chế, Bộ KHĐT, Một số nội dung cơ bản của các hiệp định đầu tư quốc tế, NXB Lao động, Hà Nội, 2003.
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